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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bọ rùa 28 chấm, Epilachna vigintioctopunctata 

Fabr. là loài sâu gây hại trên nhiều cây trồng nông 
nghiệp quan trọng như cây cà tím, khoai tây, dưa 
chuột, củ cải đường, hướng dương, cây dược liệu và 
nhiều cây dại khác ở một số nước thuộc châu Á; trong 
đó bao gồm Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Trung 
Quốc, Nhật Bản, và Châu Đại Dương (Nakamura, 
1976; Richards, 1983; Kalshoven, 1981; Katakura et 
al., 1988; Oli�, 1980; Jamwal et al., 2013; Khan et 
al., 2000; Wilson, 1989). Đặc biệt chúng còn được 
ghi nhận là loài sâu gây hại nghiêm trọng các cây 
họ cà tại Ấn Độ, Bangladesh (Navodita Maurice and 
Ashwani Kumar, 2012). Trên cây dược liệu, trong 
các năm 2004 - 2005, bọ rùa 28 chấm Epilachna 
vigintioctopunctata đã bùng nổ thành dịch và gây 
thiệt hại lớn trên cây sâm Ấn Độ tại Bangalore, 
Ấn Độ (Venkatesha, 2006). Rajagopal and Trivedi 
(1989) ghi nhận bọ rùa 28 chấm có thể gây hại trên 
80% diện tích trồng tùy thuộc vào địa điểm và điều 
kiện cây trồng.

Ở Việt Nam, bọ rùa 28 chấm được ghi nhận gây 
hại phổ biến trên khoai tây, bầu bí, mướp… (Nguyễn 
Văn Đĩnh, 2016) và gần đây được ghi nhận gây hại 
phổ biến trên một số cây dược liệu như cà gai leo và 
sâm Ngọc Linh (Phan �úy Hiền và cs., 2016).

Đã có rất nhiều tác giả nghiên cứu về đặc điểm 
sinh học của bọ rùa 28 chấm như Marileusa Araujo-
Siqueira and Lúcia Massutti de Almeida (2004) ghi 
nhận thời gian phát triển pha ấu trùng là 26.19 ngày 
và nhộng là 8.19 ngày trên thức ăn là lá cà chua ở 
điều kiện nhiệt độ 24°C, ẩm độ 53%. Jamwal et al. 
(2013) cũng ghi nhận vòng đời của bọ rùa 28 chấm 
lần lượt là 33,25 ± 3,17 ngày (trên thức ăn là lá cây 

cà độc dược); 28,75 ± 1,59 ngày (trên thức ăn là lá 
cây mướp đắng); 26,10 ± 1,86 ngày (trên thức ăn là 
lá cây cà chua); 24,30 ± 1,95 ngày (trên thức ăn là lá 
cà chua) và 22,50 ± 1,91 ngày (trên thức ăn là lá cây 
cà tím) ở nhiệt độ 29 ± 1ºC, ẩm độ 60 - 70%. Trong 
5 loại thức ăn là lá mướp, lá cà chua, lá khoai tây, 
lá tầm bóp và lá cà tím thì vòng đời ngắn nhất ghi 
nhận khi bọ rùa 28 chấm E.vigintioctopunctata ăn 
trên thức ăn là lá mướp (24,9 ngày) (Nguyễn Văn 
Đĩnh 2016). Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu đi 
sâu về loài bọ rùa này trên cây dược liệu. Mục đích 
của nghiên cứu này là xác định một số đặc điểm 
sinh học và đặc điểm hình thái của bọ rùa 28 chấm 
E.vigintioctopunctata là tiền đề cho những nghiên 
cứu sau này về sâu hại trên cây dược liệu, làm cơ sở 
đề xuất biện pháp phòng trừ một cách có hiệu quả 
nhất loài bọ rùa 28 chấm E .vigintioctopunctata.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Cây cà gai leo Solanum hainanense Hance
- Bọ rùa 28 chấm Epilachna vigintioctopunctata Farb.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- �í nghiệm nuôi sinh học bọ rùa 28 chấm được 

tiến hành trong phòng thí nghiệm với thức ăn là 
lá cây cà gai leo được trồng cách li trong nhà lưới. 
Nguồn bọ rùa 28 chấm được thu thập trên ruộng cà 
gai leo tại Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến 
cây thuốc Hà Nội. 

- Phương pháp nghiên cứu: �eo phương pháp cá 
thể, thực hiện trong tủ định ôn tại phòng thí nghiệm 
ở 2 mức nhiệt độ là 25oC và 30oC, ẩm độ 75%. �í 
nghiệm được tiến hành với 30 cặp trưởng thành. Sau 

1 Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội, Viện Dược liệu
2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ RÙA 28 CHẤM  
Epilachna vigintiocpunctata Farb. GÂY HẠI CÀ GAI LEO 

Lê �ị �u1 và Lê Ngọc Anh2

TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài bọ rùa 28 chấm (Epilachna vigintioctopunctata Farb.) được thực 

hiện ở 2 mức nhiệt độ khác nhau (25oC và 30oC), trong cùng điều kiện ẩm độ (75%) trên thức ăn là lá cà gai leo 
Solanum hainanense Hance cho thấy: Ở nhiệt độ 25oC, ẩm độ 75%, vòng đời kéo dài 42,28 ± 3,23 ngày, dài hơn so 
với ở điều kiện nhiệt độ 30oC, ẩm độ 75% (35,16 ± 3,38 ngày). �ời gian đẻ trứng của trưởng thành cái là tương 
đương nhau ở 2 mức nhiệt độ. Sức sinh sản trung bình 117,4 ± 13,9 quả/trưởng thành cái ở nhiệt độ 25°C, cao hơn 
ở nhiệt độ 30°C, ẩm độ 75% (100,3 ± 4,8 quả/trưởng thành). Tỷ lệ trứng nở ở 25°C là 79, 46% và ở 30°C, ẩm độ 75% 
là 81,12 %. Tỷ lệ đực: cái bọ rùa 28 chấm E. vigintioctopunctata ghi nhận lần lượt là 0,99:1 và 1,03:1 ở hai điều kiện 
nhiệt độ 25°C và 30°C.

Từ khóa: Bọ rùa 28 chấm, Epilachna vigintioctopunctata, nhiệt độ, cà gai leo, Solanum hainanense, vòng đời
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khi vũ hóa, trưởng thành bọ rùa 28 chấm được ghép 
đôi trong hộp nuôi sâu (Ø 11cm; cao 10cm) với thức 
ăn là lá cà gai leo, cho tiếp xúc 48h. Hằng ngày thay 
thế thức ăn, kiểm tra, đếm số trứng trong một ổ, số ổ 
trứng và tỷ lệ nở của trứng. Trứng được chuyển nhẹ 
nhàng vào từng hộp nuôi sâu (6 cm * 3 cm); 1 trứng/
hộp, trong có lá cà gai leo. Hàng ngày kiểm tra (2 lần/
ngày) để xác định thời gian trứng nở, thời gian lột 
xác, hóa nhộng, trưởng thành vũ hóa.

- Chỉ tiêu theo dõi: �ời gian phát dục của pha 
(n = 60), vòng đời.

Bọ rùa 28 chấm trưởng thành mới vũ hóa được 
ghép đôi và thả vào hộp nuôi có sẵn lá cà gai leo để 
theo dõi sức sinh sản, nhịp điệu sinh sản, tỷ lệ trứng 
nở và tỷ lệ đực cái.

Sức sinh sản được xác định: Sức sinh sản (quả/
trưởng thành cái) = Tổng số trứng đẻ/ tổng số trưởng 
thành cái theo dõi.

- Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu được xử lý 
theo chương trình Excel và IRRISTAT 5.0.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu 
-�ời gian nghiên cứu: Từ tháng 1 đến tháng 8 

năm 2016.
-Địa điểm nghiên cứu: Bộ môn Canh tác - Bảo vệ 

thực vật, Trung tâm Nghiên cứu trồng và Chế biến 
cây thuốc Hà Nội. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm hình thái
Bọ rùa 28 chấm Epilachna vigintioctopunctata 

thuộc nhóm côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn, 
quá trình sinh trưởng trải qua 4 giai đoạn phát triển 
đó là trứng, ấu trùng (có 4 tuổi), nhộng và trưởng 
thành. Kích thước trung bình các pha được trình 
bày ở bảng 1.

Trứng: Hình viên đạn, kích thước trung bình 1,17 
mm * 0,20 mm, đẻ thành từng ổ; lúc mới đẻ màu 
vàng tươi, sau chuyển màu vàng nâu.

Ấu trùng (4 tuổi): đẫy sức dài khoảng 4-5 mm, 
hình thoi, màu trắng ngà, trên lưng có nhiều gai chia 
nhánh màu đen. Vân vòng tròn đốt ở gốc các gai chia 
nhánh màu vàng nhạt. Trên ngực trước và đốt bụng 
thứ 8, 9 có 4 gai phân nhánh.

Nhộng: màu vàng, dài trung bình 5,22 mm, rộng 
trung bình 3,57 mm; cơ thể phủ lớp lông mịn, thưa; 
mặt lưng cong vồng lên, có các đốm đen.

Trưởng thành: Cơ thể hình bán nguyệt, màu nâu 
vàng. Mảnh lưng ngực trước có 6 chấm màu đen. 
Trên mỗi cánh cứng có 14 chấm đen.

3.2. Đặc điểm sinh học
3.2.1. �ời gian phát dục các pha và vòng đời của 
bọ rùa 28 chấm E. vigintioctopunctata

 Kết quả nhân nuôi ở 2 điều kiện nhiệt độ 25°C 
và 30°C, ẩm độ 75% cho thấy vòng đời bọ rùa 28 
chấm E.vigintioctopunctata khác nhau rõ rệt, có ý 
nghĩa ở độ tin cậy với mức xác xuất p<0,05 (Bảng 2). 

Khi nhiệt độ tăng thì thời gian phát dục của các pha 
ngắn lại và ngược lại. Vòng đời của bọ rùa 28 chấm 
E.vigintioctopunctata dao động từ 37 - 49 ngày, trung 
bình 42,28 ± 3,23 ngày ở điều kiện 25°C; dài hơn so 
với khi nhân nuôi ở điều kiện nhiệt độ 30°C (vòng 
đời dao động từ 30 - 42 ngày, trung bình 35,16 ± 3,38 
ngày) ở cùng ẩm độ 75%. 

Bảng 1. Kích thước các pha của bọ rùa 28 chấm E.vigintioctopunctata 

Ghi chú: T = 30°C; RH = 75%; �ức ăn: Lá cà gai leo; n = 30.

Các pha phát dục
Chiều dài (mm) Chiều rộng (mm)

Ngắn nhất Dài nhất Trung bình Ngắn nhất Dài nhất Trung bình
Trứng 0,8 1,5 1,17±0,12 0,2 0,3 0,20±0,06
Ấu trùng tuổi 1 0,9 1,7 1,25±0,21 0,2 0,4 0,27±0,08
Ấu trùng tuổi 2 2,0 2,8 2,30±0,23 0,4 1,0 0,58±0,17
Ấu trùng tuổi 3 2,3 4,0 3,08±0,44 0,9 1,6 1,23±0,20
Ấu trùng tuổi 4 4,0 5,0 4,49±0,33 2,0 2,6 2,27±0,20
Nhộng 4,2 5,5 5,22±0,35 3,0 4,0 3,57±0,36
Trưởng thành đực 4,3 6,4 5,49±0,52 3,0 4,8 4,47±0,44
Trưởng thành cái 4,5 6,5 5,55±0,52 3,2 5,0 4,44±0,44



84

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 4(77)/2017

3.2.2. Sức sinh sản của trưởng thành cái bọ rùa 28 
chấm E. vigintioctopunctata

Sau khi vũ hóa, trưởng thành cái bọ rùa 28 
chấm E.vigintioctopunctata thực hiện ghép đôi và 
giao phối, thời gian trước trưởng thành kéo dài, 
dao động từ 8-20 ngày, tùy thuộc vào điều kiện 
nhiệt độ (Bảng 2). �ời gian đẻ trứng kéo dài từ 6 
- 8 ngày ở cả 2 điều kiện nhiệt độ tuy nhiên ở điều 
kiện nhiệt độ 25°C trưởng thành bọ rùa 28 chấm 
E.vigintioctopunctata đẻ trứng trong 6 ngày đầu, rồi 
đẻ trứng tiếp tục vào ngày thứ 8, sau đó ngừng hoàn 
toàn. Điều này không diễn ra khi nhân nuôi bọ rùa 
28 chấm E.vigintioctopunctata ở điều kiện nhiệt độ 
30°C (Bảng 3). Kết quả tương tự như Hossain et al. 
(2009) khi ghi nhận bọ rùa 28 chấm có thời gian đẻ 
trứng trung bình dao động từ 5,55 đến 8,70 ngày tùy 

loại thức ăn khác nhau.
Trứng được đẻ rải rác trong suốt thời gian đẻ 

trứng (hình 1). Khi nhiệt độ tăng từ 25°C đến 30°C 
thì sức sinh sản của trưởng thành cái bọ rùa 28 
chấm giảm, có ý nghĩa ở độ tin cậy với mức xác xuất 
p<0,05 (Bảng 3). Sức sinh sản trưởng thành cái bọ 
rùa 28 chấm dao động từ 99 - 135 quả/con, trung 
bình 117,4 quả/trưởng thành cái ở 25°C và dao động 
từ 93 - 110 quả/trưởng thành cái, trung bình 100,3 
quả/ trưởng thành cái ở 30°C. Ghosh and Senapati 
(2001) ghi nhận sức sinh sản của trưởng thành cái 
bọ rùa 28 chấm E.vigintioctopunctata trên thức ăn là 
lá cây cà bát dao động từ 172,85 - 272,32 quả/trưởng 
thành cái. Tayde and Simon (2013) cũng ghi nhận 
sức sinh sản dao động từ 211 - 328 quả/trưởng thành 
cái trên thức ăn là lá mướp đắng. 

Bảng 2. �ời gian phát dục các pha của bọ rùa 28 chấm E. vigintioctopunctata 

Bảng 3. Sức sinh sản của trưởng thành cái bọ rùa 28 chấm E. vigintioctopunctata 

Ghi chú: Bảng 2, 3: Trong phạm vi hàng các chữ cái khác nhau chỉ sự sai khác có ý nghĩa ở mức xác xuất p<0,05; 
�ức ăn: lá cà gai leo. n ≥ 30.

Pha phát dục
�ời gian phát dục (ngày)

T=25°C; RH=75% T=30°C: RH= 75%
Ngắn nhất Dài nhất Trung bình Ngắn nhất Dài nhất Trung bình

Trứng 3 4 3,48 ± 0,50 2 3 2,7 ± 0,46
Ấu trùng 14 24 22,07 ± 1,09a 11 21 18,8 ± 1,21b
Ấu trùng tuổi 1 3 6 4,77 ± 0,74 2 5 3,55 ± 0,87
Ấu trùng tuổi 2 3 5 4,25 ± 0,68 2 4 3,08 ± 0,67
Ấu trùng tuổi 3 3 5 4,13 ± 0,65 3 5 3,83 ± 0,67
Ấu trùng tuổi 4 5 8 6,08 ± 0,74 4 7 4,85 ± 0,80
Nhộng 5 8 6,50 ± 0,70 4 7 4,85 ± 0,68
Trưởng thành trước 
đẻ trứng 8 18 12,21 ± 2,93 9 20 12,79 ± 3,13

Vòng đời 37 49 42,28 ± 3,23a 30 42 35,16 ± 3,38b

Ngày 
đẻ trứng

Sức sinh sản (quả/trưởng thành cái/ngày)
T=25°C; RH=75% T=30°C; RH= 75%

LSD .05 CV%�ấp 
nhất

Cao 
nhất Trung bình �ấp 

nhất
Cao 
nhất Trung bình

1 12 43 29,4 ± 9,9 18 45 24,4 ± 8,7
2 18 46 33,0 ± 11,9 18 24 19,6 ± 4,0
3 14 46 30,1 ± 12,9 34 35 34,5 ± 0,7
4 14 32 21,2 ± 9,7 13 32 22,6 ± 8,2
5 17 41 29,3 ± 7,8 10 28 19,4 ± 5,7
6 25 46 37,0 ± 10,8 24 36 29,0 ± 6,2
7 0 0 0 ± 0 11 35 25,3 ± 9,2
8 27 31 29,7 ± 2,3 14 27 20,8 ± 4,9

Số trứng đẻ TB 
(quả/TT cái) 99 135 117,4 ± 13,9b 93 110 100,3 ± 4,8a 12,58 11,4

�ời gian đẻ TB (ngày) 6 8 6,50 ± 0,71a 6 8 7,30 ± 0,82a 0,94 13,5
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Hình 1. Nhịp điệu sinh sản của bọ rùa 28 chấm E.vigintioctopunctata

3.2.3. Tỷ lệ trứng nở và tỷ lệ đực cái của bọ rùa 28 
chấm E. vigintioctopunctata

Tỷ lệ trứng nở của bọ rùa 28 chấm E. 
vigintioctopunctata khá cao, trung bình đạt 79,46% 
ở 25°C, thấp hơn ở điều kiện nhiệt độ 30°C (trung 
bình đạt 81,12 %) (Bảng 4). Tỷ lệ đực: cái cũng 
ghi nhận khác nhau ở hai điều kiện nhiệt độ: tỷ lệ 
đực: cái ghi nhận là 0,99:1 ở 25°C và 1,03:1 ở 30°C. 
(Bảng 4). 

Bảng 4. Tỷ lệ trứng nở và tỷ lệ đực cái 
của bọ rùa 28 chấm E. vigintioctopunctata 

Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của nhiệt độ 
đối với khả năng sinh sản và tỷ lệ trứng nở hoàn toàn 
phù hợp với nghiên cứu của Jamwal et al. (2013) khi 
nuôi loài E.vigintioctopunctata trên 8 loại thức ăn 
khác nhau. 

IV. KẾT LUẬN 
- Vòng đời của bọ rùa 28 chấm E. 

vigintioctopunctata ở nhiệt độ 25°C, ẩm độ 75% kéo 
dài 42,28 ± 3,23 ngày; dài hơn ở điều kiện nhiệt độ 
30°C, ẩm độ 75% (35,16 ± 3,38 ngày).

- Sức sinh sản của bọ rùa 28 chấm E. 
vigintioctopunctata dao động từ 99 - 135 quả, trung 
bình 117,4 ± 13,9 quả/trưởng thành cái ở nhiệt độ 
25°C, ẩm độ 75%. Ở nhiệt độ 30°C, ẩm độ 75% sức 
sinh sản dao động từ 93 - 110 quả, trung bình 100,3 
± 4,8 quả/trưởng thành cái.

- Tỷ lệ trứng nở ở 25°C là 79, 46% và ở 30°C, ẩm 
độ 75% là 81,12 %. Tỷ lệ đực: cái bọ rùa 28 chấm 
E. vigintioctopunctata ghi nhận lần lượt là 0,99:1 và 
1,03:1 ở hai điều kiện nhiệt độ 25°C và 30°C.
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Biological characteristics of 28 spotted lady beetle  
Epilachna vigintioctopunctata Farb. on Solanum hainanense Hance

  Le �i �u1 and Le Ngoc Anh2

Abstract
�e 28 spotted lady beetle Epilachna vigintioctopunctata Fabr. (Coleoptera: Coccinellidae) is a serious insect pest of 
solanaceous all over the world. �is study was conducted to study the life cycle as well as oviposition of this species 
lady beetle when feeding leaves of Solanum hainanense (Solanaceae: Solanales). Results showed that temperature 
e�ected the development time and cycle of 28 spotted lady beetle: life cycle was 42.28 ± 3.23 days at 25oC temperature 
and 75% humidity; longer than that at 30oC and 75% humidity (35.16 ± 3.38 days). Oviposition period was similar 
at 2 di�erent temperature conditions. Total number of egg laid by female was 117.4 ± 13.9 egg/female at 25oC, higher 
recorded than that at 30°C, 75% humidity (100.3 ± 4.8 egg/female). Egg hatch ability was 79.46% at 25°C and 81.12 
% at 30°C, 75% humidity. Sex ratio (male: female) was 0.99:1 and 1.03:1 at 25°C và 30°C, respectively.
Key words: 28 spotted lady beetle, Epilachna vigintioctopunctata, temperature, Solanum hainanense, life cycle
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tôm sú là đối tượng nuôi phổ biến ở Việt Nam, 

năm 2016 sản lượng đạt 251.700 tấn trên diện tích 
nuôi 571.000 ha (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2016). 
�eo sự phát triển của nghề nuôi tôm thương phẩm 
thì nhu cầu con giống liên tục tăng cao. Năm 2016 
cả nước có 1.861 cơ sở sản xuất giống tôm sú với 
sản lượng là 40 tỷ tôm giống (Cục thú y, 2016). Tuy 
nhiên, trong những năm qua, nghề nuôi tôm sú gặp 
rất nhiều trở ngại về dịch bệnh, giống chất lượng 
kém do trại sản xuất sử dụng thuốc kháng sinh quá 
nhiều trong suốt quá trình ương. Do đó tìm giải pháp 
cho nghề sản xuất giống tôm sú theo hướng an toàn 
sinh học thì việc ứng dụng công nghệ bio�oc trong 
ương ấu trùng tôm sú để tạo ra con giống tốt, an 
toàn sinh học phục vụ cho nghề nuôi là rất cần thiết. 
�eo Avnimelech Y (2006); Ray A and Avnimelech Y. 
(2012) thì trong hệ thống nuôi trồng thủy sản thâm 
canh khi có bổ sung nguồn carbohydrate cho thấy 
nhiều lợi ích (i) cải thiện chất lượng nước, giảm áp lực 
của nghề nuôi đến môi trường, (ii) do vậy có thể tăng 
mật độ nuôi và cho năng suất cao (iii) ít bùng phát 
dịch bệnh do vi khuẩn có khả năng tạo chất kháng 
khuẩn poly-β-hydroxybutyrate (PHB), (iv) nhờ đó 
giúp tôm tiêu hóa tốt và lớn nhanh điều này giúp tiết 
kiệm thức ăn cũng như giảm chi phí thuốc hóa chất 
phòng trị bệnh. Do đó nghiên cứu được thực hiện 
nhằm tạo ra con giống tốt cung cấp cho nghề nuôi.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Nguồn nước thí nghiệm: Nước dùng trong thí 

nghiệm có độ mặn 30‰ được pha từ nước ót có độ 
mặn 100‰ với nước ngọt (nước máy thành phố). 
Nước sau khi pha được xử lý bằng chlorine 50 g/
m3và sục khí mạnh đến khi hết chlorine trong nước, 
dùng NaHCO3 nâng độ kiềm lên 120 mg CaCO3/lít 
(Châu Tài Tảo, 2015), sau đó lọc nước qua ống vi lọc 
1 µm trước khi bố trí thí nghiệm.

- Nguồn ấu trùng: Nguồn ấu trùng tôm sú được 
thu từ tôm mẹ cho đẻ tại trại thực nghiệm nước lợ 
Khoa �ủy sản, Trường Đại học Cần �ơ và được 
ương trong bể 4 m3 đến giai đoạn Postlarvae-2 
rồi đem bố trí ở các mật độ khác nhau cho từng 
nghiệm thức.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Tạo bio�oc: Bio�oc được tạo bằng nguồn bột 

gạo có 73,4 % carbohydrate. Pha bột gạo vào nước, 
khuấy đều sau đó ủ 24 giờ rồi cho vào bể ương. 
Lượng bột gạo được bổ sung 3 ngày một lần được 
tính theo tỷ lệ C/N trong thức ăn, tùy vào lượng thức 
ăn sử dụng cho tôm ăn trong 3 ngày mà thêm lượng 
bột gạo để đạt được tỷ lệ C/N =12. Lượng bột gạo 
cần bổ sung vào bể để tạo bio�oc được tính dựa theo 
công thức (Lục Minh Diệp, 2012).

- Bố trí thí nghiệm: �í nghiệm hai nhân tố gồm 
6 nghiệm thức, ở các mật độ 100, 150, 200 con/lít 
ương trong hệ thống có và không có bio�oc, mỗi 
nghiệm thức được lặp lại 3 lần, cách bố trí hoàn toàn 
ngẫu nhiên, bể ương có thể tích 120 lít, độ mặn 30‰, 
nguồn Postlarvae-2 được lấy từ 1 bể ương chung.

- Chăm sóc hậu ấu trùng: Giai đoạn tôm từ 
Postlarvae-2 đến Postlarvae-6 cho ăn thức ăn 

Khoa �ủy sản - Trường Đại học Cần �ơ

SO SÁNH ƯƠNG HẬU ẤU TRÙNG TÔM SÚ (Penaeus monodon) 
TỪ POTSLARVAE-2 TRONG HỆ THỐNG CÓ VÀ KHÔNG CÓ BIOFLOC 

Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU
Châu Tài Tảo

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm xác định tăng trưởng và tỷ lệ sống của hậu ấu trùng tôm sú ở các mật độ khác nhau trong hệ 

thống có và không có bio�oc. Nghiên cứu gồm 6 nghiệm thức với các mật độ ương 100, 150, 200 Postlarvae-2/lít 
trong hệ thống có và không có bio�oc, bể ương có thể tích 120 lít, độ mặn 30‰, sử dụng bột gạo để tạo bio�oc với 
tỷ lệ C/N=12. Kết quả nghiên cứu cho thấy chiều dài trung bình ở giai đoạn PL-15 của các nghiệm thức có bio�oc 
(12,2 ± 0,4 mm) lớn hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức không có bio�oc (11,5 ± 0,5 
mm). Tỷ lệ sống và năng suất ở PL-15 lần lược là 67,6 ± 14,1 % và 96,1±10,4 con/L và khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) so với các nghiệm thức không có bio�oc. Vì vậy có thể kết luận hậu ấu trùng tôm sú từ PL-2 ương trong 
hệ thống có bio�oc tăng trưởng và tỷ lệ sống tốt hơn các nghiệm thức không có bio�oc, trong đó nghiệm thức 100 
con/L có bio�oc là tốt nhất.

Từ khóa: Tôm sú, hậu ấu trùng, bio�oc, mật độ


